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Khung pháp lý cấp chứng

nhận Apostille của Việt Nam 

có hiệu lực từ ngày 11/9/2026

Phần 1 · Hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Công ước Apostille và

Nghị định số 293/2026/NĐ-CP 

Thứ Năm, ngày 10/9/2026
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P H ẦN  I

Bối cảnh Việt Nam

gia nhập Công ước



PHẦN I

Các mốc thời gian quan trọng

10/4/2013

Việt Nam gia nhập

Hội nghị La Hay 

(HCCH)

12/12/2025

Nghị quyết 407/NQ-

CP 

về gia nhập Công ước

16/01/2026

Thông báo 340/BNG-

LPQT

về hiệu lực Công ước

20/5 – 02/7/2026

Đức, Áo, Séc phản

đối việc Việt Nam gia 

nhập

23/7/2026

Nghị định 

293/2026/NĐ-CP

hướng dẫn thực thi

11/9/2026

Công ước và Nghị

định cùng có hiệu lực

Mốc 11/9/2026: Công ước Apostille và Nghị định số 293/2026/NĐ-CP cùng có hiệu lực — 125 Quốc gia thành viên có quan hệ áp dụng với Việt Nam.



PHẦN I

Quan hệ áp dụng Công ước của Việt Nam

125

3

129 Quốc gia thành viên khác (ngoài Việt Nam)

Có quan hệ áp dụng với Việt Nam Phản đối việc Việt Nam gia nhập

125
Quốc gia thành viên có quan hệ áp 

dụng Công ước với Việt Nam từ 

ngày 11/9/2026

03 quốc gia phản đối

Theo khoản 2 Điều 12 Công ước, Công ước KHÔNG có 

hiệu lực giữa Việt Nam với:

Cộng hòa Liên bang Đức 20/5/2026

Cộng hòa Áo 19/6/2026

Cộng hòa Séc 02/7/2026

Giấy tờ lưu thông giữa hai bên vẫn phải chứng nhận, hợp pháp 
hóa lãnh sự.



PHẦN I

Cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam

Theo Nghị quyết số 407/NQ-CP và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 293/2026/NĐ-CP, từ ngày 11/9/2026:

Cục Lãnh sự

40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

+84 24 37993415 · 37993660

cls.mfa@mofa.gov.vn

dichvucong.mofa.gov.vn

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

6 Alexandre de Rhodes, Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

+84 819 124 224

hopphaphoa@mofahcm.gov.vn

mofahcm.gov.vn

Việc phân cấp cho các địa phương khác sẽ được xem xét trong giai đoạn 2027–2030 theo Quyết định số 330/QĐ-TTg.



PHẦN I

Lợi ích khi Việt Nam gia nhập Công ước

Giảm mạnh thời gian và chi phí

Cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng giấy tờ Việt Nam ở nước ngoài và ngược lại.

Bỏ khâu cơ quan đại diện nước ngoài

Không cần qua đại sứ quán, lãnh sự quán nước ngoài khi cả hai quốc gia đều là thành viên.

Thuận lợi cho giao lưu quốc tế

Xuất khẩu lao động, du học, định cư, đầu tư và các giao dịch dân sự, thương mại quốc tế.

Nâng cao vị thế hội nhập

Khẳng định vị thế của Việt Nam trong hệ thống tư pháp quốc tế.

Tiết kiệm nguồn lực hành chính

Nhờ quy trình tập trung, chuẩn hóa và hiệu quả tại một đầu mối.



PHẦN I

Nghị định số 293/2026/NĐ-CP hướng dẫn thực thi

Ban hành ngày 23/7/2026, gồm 05 chương và 37 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2026 (Điều 34).

1 Phạm vi điều chỉnh

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp

chứng nhận Apostille; tiếp nhận, sử

dụng và xác minh chứng nhận tại Việt

Nam (Điều 1).

2 Nguyên tắc tiếp nhận

Giấy tờ đã có Apostille hợp lệ được

miễn hợp pháp hóa lãnh sự; không

được yêu cầu thêm thủ tục chứng

nhận nào khác (khoản 2, 3 Điều 25).

3 Giá trị của bản điện tử

Chứng nhận Apostille điện tử do quốc

gia thành viên cấp có giá trị pháp lý

tương đương bản giấy (khoản 4 Điều

25).

4 Từ chối và bản dịch

05 trường hợp từ chối tiếp nhận tại

Điều 26; giấy tờ không lập bằng tiếng

Việt phải được dịch, có công chứng

hoặc chứng thực (khoản 1 Điều 27).

5 Hỗ trợ xác minh

Khi nghi ngờ hợp lý mà không tra cứu

được qua Sổ đăng ký điện tử, đề nghị

Bộ Ngoại giao hỗ trợ xác minh (khoản

3 Điều 27, Điều 28).

6 Điều khoản chuyển tiếp

Giấy tờ đã hợp pháp hóa lãnh sự trước

11/9/2026 vẫn có giá trị. Khi Hệ thống

thông tin Apostille chưa vận hành, cấp

chứng nhận bằng giấy (Điều 36).

Phí: áp dụng mức phí lãnh sự hiện hành, không phát 
sinh phí mới (Điều 9)

Thời hạn giải quyết: tối đa 04 ngày làm việc, không kể thời gian 
xác minh (Điều 17)



Từ chuỗi ba khâu đến ba tầng văn bản và bốn nhóm chủ thể

Đồng chí Cục trưởng vừa nêu chuỗi ba khâu và đề nghị các cơ quan rà soát quy trình, thẩm quyền, cơ chế phối 

hợp.

CHUỖI BA KHÂU (bài khai mạc)

1.  Cấp và quản lý giấy tờ công

2.  Chứng nhận Apostille

3.  Tiếp nhận và sử dụng giấy tờ đã được 

chứng nhận

HAI TRỤC CỦA BÀI TRÌNH BÀY

1.  Ba tầng văn bản: Công ước Apostille, Nghị 

định số 293/2026/NĐ-CP, Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao

2.  Bốn nhóm chủ thể theo Điều 2 Nghị định số 

293/2026/NĐ-CP

Phạm vi: nhận diện tem, danh mục giấy tờ công, chứng nhận điện tử, danh sách quốc gia và cơ quan đầu 

mối thuộc Phần 2 và Phần 3.
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PHẦN II

Ba tầng văn bản
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PHẦN II · TẦNG THỨ NHẤT

Công ước Apostille tạo ra 02 nghĩa vụ song song

Trong thực tiễn, nghĩa vụ thứ hai ít được nhắc tới hơn.

1

Nghĩa vụ CHẤP NHẬN

Điều 2 và Điều 3 Công ước: mỗi Quốc gia

thành viên phải miễn hợp pháp hóa đối với giấy

tờ thuộc phạm vi Công ước.

Thủ tục duy nhất có thể yêu cầu là chứng nhận 

Apostille do cơ quan có thẩm quyền của nước

lập giấy tờ cấp.

2

Nghĩa vụ NGỪNG HỢP PHÁP HÓA

Điều 9 Công ước: ngăn viên chức ngoại giao, 

viên chức lãnh sự của mình hợp pháp hóa

trong trường hợp Công ước đã miễn.

Nội luật hóa tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số

293/2026/NĐ-CP.

Ghi nhớ: hai nghĩa vụ là hai mặt của một cơ chế; thiếu một trong hai thì cơ chế không vận hành được.

11



PHẦN II · TẦNG THỨ NHẤT

Phạm vi quan hệ áp dụng Công ước của Việt Nam

Đoạn 2 Điều 12 Công ước: việc gia nhập chỉ có hiệu lực với những Quốc gia thành viên không phản đối trong 06 

tháng.

125
Quốc gia thành viên có quan

hệ áp dụng Công ước với

Việt Nam

Công ước có hiệu lực với Việt Nam 

từ ngày 11/9/2026

Chưa gồm Vương quốc Thái Lan

Công ước chỉ có hiệu lực với Thái Lan từ ngày 28/02/2027.

Không gồm 03 nước đã phản đối

Đức (20/5/2026), Áo (19/6/2026), Séc (02/7/2026).

Hệ quả: khoản 4 Điều 5 Nghị định

Giấy tờ với ba nước này thực hiện theo quy định về chứng nhận lãnh

sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Riêng Cộng hòa Séc: hai bên vẫn đang áp dụng cơ chế miễn hợp pháp hóa theo Hiệp định tương trợ tư

pháp song phương giữa hai nước.
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PHẦN II · TẦNG THỨ NHẤT

Tra cứu danh sách Quốc gia thành viên ở đâu

1

Kênh công bố trong

nước

Khoản 5 Điều 30 Nghị định

giao Bộ Ngoại giao cập nhật, 

công bố danh sách trên

Cổng thông tin điện tử Bộ

Ngoại giao và Cổng Dịch vụ

công quốc gia.

2

Tra trực tiếp trang HCCH

hcch.net → English → 

Instruments → 1961 

Apostille Convention

“Status table”: tình trạng 

thành viên và các phản đối.

“Authorities”: cơ quan có 

thẩm quyền cấp Apostille 

của từng nước.

3

Danh sách có thể thay 

đổi

Một nước đã phản đối có thể 

rút phản đối bất kỳ lúc nào; 

khi đó Công ước có hiệu lực 

giữa hai bên kể từ khi Cơ 

quan lưu chiểu nhận được 

thông báo rút.

Vì vậy: khi giải quyết hồ sơ, các cơ quan có thể tra cứu lại danh sách tại thời điểm tiếp nhận.
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PHẦN II · TẦNG THỨ HAI VÀ TẦNG THỨ BA

Nghị định số 293/2026/NĐ-CP và Thông tư của Bộ trưởng

Công ước chỉ có 15 điều, không quy định trình tự, thủ tục, thời hạn, phí, cơ chế xác minh trong nước và trách

nhiệm của từng cơ quan.

Nghị định số 293/2026/NĐ-CP

Ngày 23/7/2026 · 05 chương, 37 điều · hiệu lực

11/9/2026 (Điều 34).

Kết cấu bám ba nhóm quan hệ tại Điều 1:

Chương II — cấp Apostille cho giấy tờ công của

Việt Nam

Chương III — tiếp nhận, sử dụng giấy tờ công

nước ngoài

Chương IV — xác minh và quản lý nhà nước

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Đang được trình ban hành để có hiệu lực cùng 

thời điểm với Nghị định.

Ba nội dung đáng chú ý:

1.  Cơ quan thực hiện việc cấp Apostille

2.  Bộ 04 biểu mẫu

3.  Khung phân cấp cho địa phương: chỉ ban 

hành tiêu chí, điều kiện, lộ trình 2027 đến 2030; 

chưa phân cấp cho địa phương nào

Trọng tâm của phần trình bày này: Chương III của Nghị định, tức khâu tiếp nhận giấy tờ công của nước 

ngoài.
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PHẦN II

04 nhóm chủ thể theo Điều 2 Nghị định số 293/2026/NĐ-CP

1

Người đề nghị cấp

Apostille

Nộp hồ sơ; chịu trách

nhiệm về mục đích

sử dụng, nội dung,

tính xác thực và tính

hợp pháp của giấy tờ

(điểm a khoản 1 Điều

33).

2

Cơ quan cấp

Apostille

Cục Lãnh sự và Sở

Ngoại vụ Thành phố

Hồ Chí Minh: đối

chiếu, xác minh, cấp

và cập nhật dữ liệu

(Điều 6; Điều 14 đến

Điều 19).

3

Cơ quan tiếp nhận

giấy tờ nước

ngoài

Chấp nhận giấy tờ

hợp lệ; xác minh khi

có nghi ngờ hợp lý;

giữ thẩm quyền thẩm

định nội dung (Điều

25 đến Điều 28).

4

Cơ quan lập, cấp

giấy tờ công của

Việt Nam

Cung cấp, cập nhật

mẫu con dấu, mẫu

chữ ký; trả lời đề

nghị xác minh; chỉ

đạo và phối hợp

(Điều 31, Điều 32).

Nhóm thứ ba và nhóm thứ tư là hai nhóm đông và phân tán nhất, cũng chính là các cơ quan mà phần lớn 

các đồng chí đang công tác. Phần còn lại xin dành cho hai nhóm này.
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PHẦN III

Khung pháp lý của việc tiếp nhận

giấy tờ công có chứng nhận

Apostille

16



PHẦN III · 3.1 VÀ 3.2

04 câu hỏi theo đúng thứ tự khi tiếp nhận giấy tờ nước ngoài

Điều 5 Nghị định “Yêu cầu cấp chứng nhận Apostille và thứ tự ưu tiên áp dụng”, khoản 3 và khoản 4.

1
Giấy tờ đến từ nước nào? Nước đó có 

quan hệ áp dụng với Việt Nam không?

Không phải thành viên, hoặc là Đức, Áo, Séc: chứng 

nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (điểm b khoản 3 

và khoản 4 Điều 5).

2
Có điều ước quốc tế nào miễn hoặc đơn 

giản hóa hơn không?

CÓ: áp dụng điều ước đó và không xét tiếp các bước 

sau (điểm c khoản 3 Điều 5).

3
Giấy tờ có thuộc phạm vi Công ước 

không?

Giấy tờ do viên chức ngoại giao, lãnh sự lập và giấy 

tờ thương mại, hải quan nằm ngoài phạm vi Công 

ước.

4
Thuộc phạm vi và nước cấp có quan hệ áp 

dụng?

Phải có chứng nhận Apostille; tiếp nhận theo Điều 25, 

chỉ từ chối theo Điều 26.

Điểm c khoản 3 Điều 5: chứng nhận Apostille không phải là tầng cao nhất. Đã có điều ước miễn hoặc đơn 

giản hơn thì áp dụng điều ước đó.
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PHẦN III · 3.1 VÀ 3.2

03 lưu ý khi trả lời câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ ba

Phạm vi lãnh thổ

Có quốc gia là thành viên

nhưng Công ước không áp

dụng tại một số vùng lãnh

thổ thuộc quốc gia đó.

Ví dụ: Greenland thuộc

Vương quốc Đan Mạch và

Tokelau thuộc Niu Di-lân.

Giấy tờ do Cơ quan đại

diện Việt Nam cấp

Giấy tờ hộ tịch, giấy tờ

chứng thực do Cơ quan đại

diện cấp cho công dân, nay

mang về nước sử dụng.

Không cần Apostille và cũng

không cần hợp pháp hóa

lãnh sự (điểm a khoản 1

Điều 11 Nghị định).

Giấy tờ thương mại, hải

quan

Giấy tờ hành chính liên quan

trực tiếp đến hoạt động

thương mại hoặc hải quan

nằm ngoài phạm vi Công

ước.

Căn cứ: Điều 1 Công ước và

điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị

định.

Lưu ý chung: phải xác định đúng vùng lãnh thổ cấp giấy tờ, không chỉ dừng ở tên quốc gia.
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PHẦN III · 3.3

Giấy tờ đã có Apostille hợp lệ: được làm gì, không được làm

gì
Điều 25 Nghị định “Nguyên tắc miễn hợp pháp hóa lãnh sự và sử dụng giấy tờ công có chứng nhận Apostille”.

Khoản 2 — được miễn

Giấy tờ đã được cấp

Apostille, không thuộc

trường hợp từ chối tại Điều

26, được miễn hợp pháp hóa

lãnh sự và sử dụng tại Việt

Nam mà không phải thực

hiện thêm bất kỳ thủ tục

chứng nhận nào.

Khoản 3 — điều cấm

Cơ quan, tổ chức tại Việt

Nam KHÔNG ĐƯỢC yêu

cầu thực hiện thêm thủ tục

chứng nhận lãnh sự, hợp

pháp hóa lãnh sự đối với

giấy tờ đã có Apostille hợp

lệ.

Khoản 4 — bản điện tử

Chứng nhận Apostille điện tử

do nước ngoài cấp có giá trị

pháp lý tương đương bản

giấy, không bị phủ nhận giá

trị chỉ vì được thể hiện dưới

dạng dữ liệu điện tử.

Ba khoản này là nội dung phải phổ biến tới cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa.
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PHẦN III · 3.4

Ranh giới giữa xác nhận nguồn gốc và thẩm định nội dung

Hiểu quá hẹp thì vẫn đòi hợp pháp hóa lãnh sự; hiểu quá rộng thì cho rằng có Apostille là phải chấp nhận toàn bộ 

nội dung.

Điều 4 và điểm a khoản 2 Điều 33

Apostille xác nhận NGUỒN GỐC: chữ ký, chức

danh, thẩm quyền của người ký và con dấu

(khoản 1 Điều 4).

Apostille KHÔNG xác nhận nội dung, hình thức

của giấy tờ (khoản 2 Điều 4).

Cơ quan tiếp nhận giữ nguyên thẩm quyền xem

xét, đối chiếu để quyết định chấp nhận hoặc

không chấp nhận giấy tờ theo pháp luật chuyên

ngành.

Công chứng, chứng thực

Apostille không thay cho việc công chứng, chứng

thực mà pháp luật chuyên ngành đòi hỏi đối với

chính giao dịch hoặc hồ sơ đang giải quyết.

Bản dịch (khoản 1 Điều 27)

Giấy tờ không lập bằng tiếng Việt phải được dịch, 

bản dịch được công chứng hoặc chứng thực. Yêu

cầu bản dịch là hợp pháp; yêu cầu thêm hợp pháp

hóa lãnh sự là không phù hợp quy định.

Nói gọn: Apostille trả lời câu hỏi giấy tờ có thật do cơ quan đó cấp hay không; nội dung giấy tờ vẫn do cơ 

quan tiếp nhận thẩm định.
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PHẦN III · 3.5

05 trường hợp từ chối theo Điều 26

Điều 26 Nghị định “Các trường hợp từ chối tiếp nhận giấy tờ công đã được cấp chứng nhận Apostille”.

1
Không phải giấy tờ công theo pháp luật của nước lập; hoặc do viên chức ngoại giao, lãnh sự lập; hoặc 

là giấy tờ hành chính liên quan trực tiếp thương mại, hải quan

2
Chứng nhận không do cơ quan có thẩm quyền của nước lập giấy tờ cấp; hoặc không có tiêu đề tiếng 

Pháp và không đủ nội dung theo Mẫu Chứng nhận

3 Giấy tờ và chứng nhận có dấu hiệu giả mạo, tẩy xóa, sửa chữa trái phép

4
Nội dung giấy tờ vi phạm pháp luật Việt Nam, trái các nguyên tắc cơ bản về trật tự công cộng, đạo đức 

xã hội

5 Chứng nhận đã bị cơ quan có thẩm quyền của nước cấp hủy bỏ hoặc thu hồi

Giới hạn của quyền từ chối: ngoài các trường hợp này, không được từ chối vì lý do liên quan đến hình thức 

chứng nhận. Thẩm quyền thẩm định nội dung theo pháp luật chuyên ngành vẫn giữ nguyên.
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PHẦN III · 3.6

06 lý do thường gặp nhưng không được viện dẫn để từ chối

✕

Tem khác kích thước, hình dạng, màu sắc

Công ước chỉ yêu cầu chứng nhận phù hợp với 

Mẫu Chứng nhận kèm theo Công ước.

✕

Chứng nhận ghi bằng tiếng nước cấp

Đoạn 2 Điều 4 Công ước cho phép; chỉ riêng tiêu đề 

bắt buộc bằng tiếng Pháp.

✕

Cấp trên tờ rời đính kèm

Đoạn 1 Điều 4 Công ước cho phép cả hai cách; tờ 

rời đính kèm gọi là allonge.

✕

Ở dạng dữ liệu điện tử

Khoản 4 Điều 25 Nghị định: giá trị pháp lý tương 

đương bản giấy.

✕

Cấp trước ngày 11/9/2026

Khoản 3 Điều 36 Nghị định: vẫn được tiếp nhận nếu 

không thuộc Điều 26.

✕

Chữ ký, dấu trên tem chưa được Việt Nam 

xác nhận

Đoạn 3 Điều 5 Công ước: được miễn mọi hình thức 

chứng nhận.

Cũng xin lưu ý: không yêu cầu người nộp bổ sung hợp pháp hóa lãnh sự cho chắc chắn, vì

khoản 3 Điều 25 đã quy định không được yêu cầu thêm thủ tục chứng nhận.
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PHẦN III · 3.7

Khi có nghi ngờ hợp lý: quy trình 03 bước

Nghị định thiết kế quy trình ba bước cho cơ quan tiếp nhận, không để cơ quan tự xử lý một mình.

1 Tự tra cứu

Tra Sổ đăng ký điện tử của

nước cấp: tra cứu trực

tuyến hoặc quét mã QR

(khoản 2 Điều 27). Cách

làm cụ thể sẽ được hướng

dẫn tại Phần 3.

2 Đề nghị Bộ Ngoại giao

hỗ trợ

Khi không tra cứu được và

có căn cứ hợp lý nghi ngờ

(khoản 3 Điều 27). Gửi văn

bản kèm thông tin chứng

nhận; Bộ Ngoại giao hỏi

nước cấp và thông báo

ngay kết quả (Điều 28).

3 Xử lý kết quả

Nếu chứng nhận không

hợp lệ hoặc có dấu hiệu

giả mạo: Bộ Ngoại giao

phối hợp Bộ Công an và

cơ quan liên quan xử lý

theo quy định (khoản 3

Điều 28).

Đầu mối theo Công văn số 7751/BNG-LS: từ thành phố Huế trở ra phía Bắc gửi Cục Lãnh sự; từ thành phố

Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trở vào phía Nam gửi Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.
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PHẦN III · 3.8

Quy định chuyển tiếp: 03 nội dung cần lưu ý

Ngày 11/9/2026 không phải một ranh giới cắt đứt. Điều 36 Nghị định “Điều khoản chuyển tiếp”.

Giấy tờ nước ngoài đã hợp

pháp hóa trước 11/9/2026

Tiếp tục có giá trị sử

dụng. Cơ quan tiếp nhận

KHÔNG ĐƯỢC yêu cầu

làm lại dưới hình thức

Apostille.

(điểm a khoản 2 Điều 36)

Apostille nước ngoài cấp

trước 11/9/2026

Vẫn được tiếp nhận, sử

dụng tại Việt Nam nếu

không thuộc trường hợp

từ chối tại Điều 26.

(khoản 3 Điều 36)

Giấy tờ Việt Nam đã chứng

nhận lãnh sự

Người được cấp được đề

nghị cấp Apostille cho

chính giấy tờ đó, không

phải xin cấp lại giấy tờ

gốc.

(điểm b khoản 2 Điều 36)

Giai đoạn quá độ (khoản 4 Điều 36): khi Hệ thống thông tin Apostille chưa vận hành, Việt Nam cấp chứng

nhận bằng giấy, chưa có Sổ đăng ký điện tử và mã QR; nước ngoài xác minh qua kênh cơ quan có thẩm

quyền theo Điều 24.
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PHẦN IV

Hai tầng miễn trừ cao hơn Apostille 

trong thực tiễn điều ước của Việt 

Nam
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PHẦN IV · 4.1

Tầng thứ nhất: các hiệp định tương trợ tư pháp song phương

Với giấy tờ thuộc phạm vi hiệp định: không cần Apostille và cũng không cần hợp pháp hóa lãnh sự.

Trung Quốc, 1998

Điều 29 “Miễn hợp pháp hoá”

Giấy tờ và bản dịch do Tòa án

hoặc cơ quan có thẩm quyền

lập, xác nhận, có chữ ký và

dấu chính thức thì không phải

hợp pháp hóa dưới bất kỳ

hình thức nào. Phạm vi: trong

khi thực hiện Hiệp định.

Liên bang Nga, 1998

Điều 15 “Công nhận giấy tờ”

Giấy tờ do cơ quan tư pháp

lập hoặc chứng thực được

tiếp nhận mà không cần hợp

pháp hóa; áp dụng cả bản

dịch, bản trích lục. Khoản 3:

áp dụng với tất cả các trường

hợp xuất trình giấy tờ.

Ba Lan, 1993

Điều 15 “Giá trị chứng cứ của 

giấy tờ”

Giấy tờ và bản sao do cơ

quan có thẩm quyền lập hoặc

chứng thực, có dấu chính thức

thì có giá trị ở nước ký kết kia

mà không cần hợp pháp hóa.

Nền pháp lý trong nước: Điều 9 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định

số 196/2025/NĐ-CP) đã miễn hợp pháp hóa theo điều ước quốc tế hoặc theo nguyên tắc có đi có

lại. Công ước Apostille bổ sung, không thay thế các cơ chế đó.

26



PHẦN IV · 4.2

Tầng thứ hai: các hiệp định thương mại tự do

Theo Công văn số 6994/BCT-PC ngày 03/9/2026 của Bộ Công Thương, bốn hiệp định sau có quy định liên quan.

CPTPP
khoản 2 Điều 2.14

Hiệu lực với Việt 

Nam 14/01/2019

EVFTA
khoản 3 Điều 2.18

Hiệu lực 01/8/2020; 

sau 03 năm không

yêu cầu chứng nhận 

lãnh sự với hàng

nhập khẩu thuộc

Hiệp định

RCEP
khoản 3 Điều 2.20

Hiệu lực 

01/01/2022; cấm cả 

việc buộc chứng từ 

hải quan phải được 

cơ quan đại diện xác 

nhận

VIFTA
khoản 2 Điều 2.18

Việt Nam và Israel

Nội dung chung: không Bên nào được yêu cầu giao dịch lãnh sự, bao gồm phí và lệ phí, liên quan đến

việc nhập khẩu hàng hóa từ Bên khác.

“Giao dịch lãnh sự” (điểm c Điều 2.3 EVFTA): lấy hóa đơn lãnh sự hoặc thị thực lãnh sự cho hóa đơn thương mại, 

giấy chứng nhận xuất xứ, bản kê hàng hóa, tờ khai xuất khẩu và chứng từ hải quan khác.
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PHẦN IV · 4.3

Ý nghĩa với doanh nghiệp và chiều ngược lại của quy tắc ưu 

tiên

Ý nghĩa với doanh nghiệp

Giấy tờ hành chính liên quan trực tiếp đến

thương mại, hải quan vốn đã nằm ngoài

phạm vi Công ước (Điều 1 Công ước;

điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định).

Với đối tác trong bốn hiệp định trên: doanh

nghiệp không phải xin chứng nhận

Apostille, đồng thời cũng không phải thực

hiện giao dịch lãnh sự.

Chiều ngược lại: Điều 31 Nghị định

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan trực thuộc

KHÔNG yêu cầu thủ tục chứng nhận

Apostille đối với giấy tờ công đã được

miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước

quốc tế khác hoặc theo pháp luật chuyên

ngành.

Nguyên tắc: giấy tờ đã được miễn ở tầng cao hơn thì không đặt thêm yêu cầu chứng nhận 

Apostille.
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PHẦN IV

02 nghĩa vụ đi kèm của cơ quan, tổ chức trong nước

Nhóm chủ thể thứ tư quyết định việc cơ chế Apostille có vận hành trơn tru hay không.

Cơ quan lập, cấp giấy tờ công: Điều 32

Khoản 1: chịu trách nhiệm về tính xác thực,

nội dung, hình thức giấy tờ do mình lập, cấp.

Khoản 2: thông báo kịp thời cho Bộ Ngoại

giao mẫu con dấu, chữ ký, chức danh, thẩm

quyền và thời hạn ủy quyền của người ký.

Khoản 3: trả lời đề nghị xác minh trong 05

ngày làm việc, phức tạp không quá 10 ngày

làm việc.

Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

Điều 31

Phối hợp với Bộ Ngoại giao trong tổ chức

thực hiện Nghị định.

Chỉ đạo cơ quan trực thuộc tiếp nhận giấy tờ

có Apostille đúng quy định; không yêu cầu

Apostille với giấy tờ đã được miễn theo điều

ước quốc tế khác hoặc pháp luật chuyên

ngành; chủ động phối hợp xác minh khi cần

thiết.

Hệ quả dây chuyền: mẫu con dấu, chữ ký chưa có trong dữ liệu thì phải chuyển sang xác minh; quá 30 ngày

không có trả lời, Cơ quan cấp Apostille phải trả lại hồ sơ cho người đề nghị (điểm b khoản 5 Điều 15).
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KẾT LUẬN

Khó khăn của giai đoạn đầu nằm ở hai khâu phân tán

Khung pháp lý được dựng trên ba tầng, cùng có hiệu lực từ ngày 11/9/2026. Điều còn lại là tổ chức thực hiện.

Khâu TIẾP NHẬN giấy tờ công nước

ngoài

Hàng nghìn cơ quan hành chính, đơn vị sự

nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và tổ chức

hành nghề công chứng trên cả nước.

Khâu CUNG CẤP mẫu con dấu, mẫu chữ

ký

Chất lượng dữ liệu mẫu quyết định thời gian

giải quyết hồ sơ và trải nghiệm thực tế của

người dân, doanh nghiệp.

Đây cũng chính là khâu đầu và khâu cuối trong chuỗi ba khâu mà đồng chí Cục trưởng đã nêu, chứ không

phải khâu cấp chứng nhận vốn đã tập trung tại hai cơ quan.
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KẾT LUẬN

Bốn nhóm kiến nghị

1

Các bộ, cơ quan

ngang bộ

Rà soát giấy tờ công

do ngành mình cấp,

xác định loại thuộc và

không thuộc phạm vi

Apostille, gửi Bộ Ngoại

giao (khoản 7 Điều

30). Rà soát điều ước

quốc tế thuộc lĩnh vực

quản lý có quy định

miễn.

2

Cơ quan lập, cấp

giấy tờ công

Cập nhật đầy đủ mẫu

con dấu, chữ ký, chức

danh, thẩm quyền,

thời hạn ủy quyền gửi

Bộ Ngoại giao (khoản

2 Điều 32). Bố trí đầu

mối trả lời xác minh

trong 05 ngày làm

việc.

3

Cơ quan tiếp nhận

giấy tờ nước

ngoài

Phổ biến tới cán bộ

một cửa: 05 trường

hợp từ chối (Điều 26);

điều cấm tại khoản 3

Điều 25; ba tình huống

chuyển tiếp (Điều 36).

Xác định đầu mối theo

Công văn 7751/BNG-

LS.

4

Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh

Chỉ đạo theo Điều 31.

Địa phương có nhu

cầu được phân cấp

giai đoạn 2027 đến

2030 chuẩn bị nhân

lực, hạ tầng, quy trình

và tham gia tập huấn.
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Xin trân trọng cảm ơn
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Triển khai Công ước

Apostille tại Việt Nam
Công ước La Hay ngày 05 tháng 10 năm 1961 về Miễn hợp pháp hóa

đối với giấy tờ công của nước ngoài

BỘ NGOẠI GIAO · CỤC LÃNH SỰ · PHÒNG HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

Phần 2 · Hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Công ước Apostille và

Nghị định số 293/2026/NĐ-CP · Thứ Năm, ngày 10/9/2026

Thứ Năm, ngày 10/9/2026
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Tổng quan về

Công ước Apostille



PHẦN I  ·  1 . 1

Chứng nhận Apostille là gì?

ĐỊNH NGHĨA

“Apostille” (tiếng Pháp) là chứng nhận theo mẫu chuẩn của Công ước, do Cơ

quan có thẩm quyền của quốc gia thành viên cấp, nhằm xác nhận tính xác

thực của chữ ký, con dấu và tư cách của người ký trên giấy tờ công — thay

cho quy trình hợp pháp hóa lãnh sự nhiều bước.

APOSTILLE XÁC NHẬN

• Chữ ký trên giấy tờ công

• Con dấu, tem đóng trên giấy tờ

• Tư cách của người ký giấy tờ

• Nguồn gốc của giấy tờ công

KHÔNG XÁC NHẬN

• Nội dung của giấy tờ

• Tính hợp pháp của nội dung

• Không thay thế công chứng

• Không bảo đảm giấy tờ được 

chấp nhận về nội dung

1961 Thông qua

1965 Có hiệu lực

129 Quốc gia thành viên

(tính đến 4/2026)

01 Bước duy nhất
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Lịch sử hình thành và cơ quan quản lý

Cung điện Hòa Bình, La Hay (Hà Lan)

Trụ sở Hội nghị La Hay về Tư pháp Quốc tế

Trước khi có Công ước

Giấy tờ công muốn sử dụng ở nước ngoài phải trải qua “chuỗi thủ tục” gồm 3–5 cấp xác 

thực nối tiếp, với sự tham gia của nhiều cơ quan ở cả nước cấp giấy tờ lẫn nước tiếp nhận.

05/10/1961
Ngày Công ước được thông qua tại La 

Hay (có hiệu lực từ 24/01/1965)

129 quốc gia
Thành viên tính đến tháng 4/2026 — phủ 

hầu hết đối tác thương mại, đầu tư, lao 

động của Việt Nam

Cơ quan quản lý Công ước

Hội nghị La Hay về Tư pháp Quốc tế (HCCH) — tổ 

chức liên chính phủ có trụ sở tại La Hay, Hà Lan. 

Mục Apostille trên www.hcch.net là nguồn cập nhật 

về quốc gia thành viên và Cơ quan có thẩm quyền. 

Việt Nam gia nhập HCCH ngày 10/4/2013.
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So sánh quy trình:

truyền thống và Apostille
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Quy trình chứng nhận lãnh sự truyền thống

LƯU Ý

• Quy trình có thể phức tạp hơn tùy pháp luật của các quốc gia liên quan.

• Bước 1 thường bao gồm nhiều cấp xác thực nội bộ (cấp cơ quan → cấp sở/bộ).

• Đây là lý do quy trình truyền thống thường mất từ nhiều ngày đến nhiều tuần.

1

Bước 1

Giấy tờ, tài liệu

Việt Nam

2

Bước 2

Cơ quan có thẩm

quyền chứng

nhận, công

chứng, chứng

thực

3

Bước 3

Cơ quan có thẩm

quyền trong

nước (CLS, Sở

Ngoại vụ TP. 

HCM)

4

Bước 4

Cơ quan đại diện

nước ngoài tại

Việt Nam hoặc

Cơ quan đại diện

Việt Nam tại

nước ngoài
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Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự truyền thống

LƯU Ý

• Quy trình có thể phức tạp hơn tùy pháp luật của các quốc gia liên quan.

1

Bước 1

Giấy tờ, tài liệu

nước ngoài

2

Bước 2

Cơ quan có

thẩm quyền

nước ngoài

3

Bước 3

Bộ Ngoại giao

hoặc cơ quan

được ủy quyền

của nước ngoài

4

Bước 4

Cơ quan đại

diện nước

ngoài tại Việt 

Nam hoặc Cơ

quan đại diện

Việt Nam ở 

nước ngoài

5

Bước 5

Cơ quan có

thẩm quyền

trong nước
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Quy trình chứng nhận Apostille: 01 bước duy nhất

Giấy tờ công

VD: Giấy tờ hộ tịch, Văn

bằng, chứng chỉ, bản án,

văn bản công chứng…

Cơ quan có thẩm quyền

Do quốc gia thành viên chỉ

định theo Điều 6 Công 

ước

Được công nhận ngay

Tại các Quốc gia thành

viên có quan hệ áp dụng

“QUY TRÌNH MỘT BƯỚC” (ONE-STEP PROCESS)

Người có nhu cầu chỉ cần mang giấy tờ công đến Cơ quan có thẩm 

quyền. Sau khi xác minh nguồn gốc, cơ quan đính kèm chứng nhận 

Apostille — không cần thêm bất kỳ thủ tục xác thực nào khác.

129
quốc gia thành viên công nhận 

chứng nhận Apostille (tháng 4/2026)

Nguồn: Sổ tay Apostille 2023, HCCH (đoạn 14–16)
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Bảng so sánh 02 quy trình

9

Tiêu chí Hợp pháp hóa lãnh sự (truyền thống) Chứng nhận Apostille

Số bước thực hiện 3–5 bước nối tiếp nhau 01 bước duy nhất

Cơ quan thực hiện

Nhiều cơ quan: cơ quan cấp giấy tờ → Cơ quan tư

pháp (công chứng, chứng thực nếu cần) → Bộ Ngoại 

giao → cơ quan đại diện nước tiếp nhận

Một Cơ quan có thẩm quyền duy nhất do quốc gia 

thành viên chỉ định

Phạm vi áp dụng Tất cả các quốc gia
Giữa các quốc gia thành viên Công ước (129 nước, 

4/2026)

Thời gian xử lý Nhiều ngày đến nhiều tuần Thường từ vài giờ đến vài ngày

Chi phí Cao hơn — nhiều khoản phí qua nhiều cấp Thấp hơn đáng kể — một lần, tại một cơ quan

Công nhận
Cần thỏa thuận song phương, đa phương hoặc tập 

quán ngoại giao

Tự động công nhận tại các quốc gia thành viên (trừ 

nước phản đối)

Xác minh Phức tạp, thường phải liên hệ nhiều cơ quan Trực tuyến qua e-Register, chỉ trong vài phút

Hình thức
Dấu và chữ ký của nhiều cán bộ ký, xác nhận giấy tờ

qua nhiều vòng

Tem/giấy chứng nhận theo mẫu chuẩn quốc tế với 10 

mục bắt buộc
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Mức độ đơn giản hóa thủ tục

Số liệu minh họa: quy trình truyền thống theo thực tiễn phổ biến; Apostille theo Điều 17 Nghị định số 293/2026/NĐ-CP

5 5

15

1 1

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Số bước xác thực Số cơ quan tham gia Thời gian xử lý (ngày làm 
việc)

So sánh định lượng hai quy trình

Hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận Apostille

−80%

số bước xác thực cần thực hiện

04 ngày
thời hạn giải quyết tối đa tại Việt Nam (Điều

17 Nghị định 293)

Giảm chi phí phát sinh
áp dụng mức phí hiện hành (Điều 9)
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Phạm vi áp dụng

và giấy tờ công

11
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03 điều kiện áp dụng Công ước

1

Là giấy tờ CÔNG

Thuộc bốn nhóm giấy tờ 

công quy định tại Điều 1 

Công ước — không áp dụng 

cho giấy tờ tư.

2

Lập tại QUỐC GIA THÀNH VIÊN

Giấy tờ được lập trên lãnh 

thổ của một quốc gia là thành 

viên Công ước Apostille.

3

Sử dụng tại THÀNH VIÊN KHÁC

Được sử dụng tại một quốc 

gia thành viên khác, không 

bao gồm quốc gia đã phản 

đối việc gia nhập.

GIẤY TỜ NGOÀI PHẠM VI CÔNG ƯỚC — KHÔNG ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN APOSTILLE

Giấy tờ do viên chức ngoại giao 

hoặc lãnh sự cấp

Giấy tờ hành chính liên quan trực 

tiếp đến hoạt động thương mại 

hoặc hải quan

Giấy tờ tư: hợp đồng chưa qua 

công chứng, thư tín cá nhân…
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04 nhóm giấy tờ công theo Điều 1 Công ước

Giấy tờ tư pháp Giấy tờ hành chính

Do cơ quan hành chính

nhà nước, các bộ

ngành và chính quyền

địa phương cấp.

Văn bản công chứng

Do công chứng viên lập

hoặc chứng thực theo

quy định pháp luật.

Chứng nhận chính 

thức

Chứng nhận đăng ký,

chứng nhận về sự kiện

đã xảy ra, chứng thực

chữ ký.

Ai được đề nghị cấp?

Bất kỳ người nào mang giấy tờ công đều có thể đề nghị cấp 

chứng nhận Apostille (Điều 5 Công ước) — không chỉ chủ sở 

hữu giấy tờ.

Hiệu lực vô thời hạn

Chứng nhận Apostille không có thời hạn. Tuy nhiên hiệu lực

của giấy tờ do cơ quan cấp giấy tờ gốc quyết định.

Do tòa án, cơ quan tư

pháp, công tố viên, thư

ký tòa án, thừa phát lại

cấp.
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Ví dụ minh họa theo loại giấy tờ

LĨNH VỰC GIẤY TỜ ĐIỂN HÌNH CƠ QUAN CẤP GIẤY TỜ GỐC TẠI VIỆT NAM

Hộ tịch

Giấy khai sinh, Chứng nhận kết hôn, Giấy

chứng tử, Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân…

UBND xã/phường, cơ quan đăng ký hộ tịch

Giáo dục Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ… Trường học, Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT

Tư pháp
Lý lịch tư pháp, Bản án, Quyết định của tòa
án…

Bộ Công an và Công an các tỉnh/thành phố, 
Tòa án nhân dân

Công chứng
Văn bản công chứng (bản dịch, bản sao), 
Hợp đồng công chứng…

Tổ chức hành nghề công chứng

Hành chính
Quyết định hành chính, giấy phép, chứng
nhận…

Bộ, ngành, UBND các cấp

Y tế Giấy khám sức khỏe, Xác nhận AND… Bệnh viện, cơ sở y tế nhà nước
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Quy trình đề nghị và

cấp chứng nhận Apostille



PHẦN IV  ·  4 . 1

06 bước thực hiện

1 Xác định giấy tờ

Xác định giấy tờ công cần xác thực và 

kiểm tra quốc gia sử dụng có phải 

thành viên Công ước không 

(www.hcch.net).

2 Xác định cơ quan có thẩm 
quyền

Tại Việt Nam từ 11/9/2026: Cục Lãnh 

sự (Bộ Ngoại giao) hoặc Sở Ngoại vụ 

Thành phố Hồ Chí Minh.

3 Nộp hồ sơ

Nộp giấy tờ công gốc tại trụ sở hoặc 

qua bưu chính. Bất kỳ người nào 

mang giấy tờ đều có thể đề nghị cấp.

4 Xác minh nguồn gốc

Cơ quan xác minh chữ ký, con dấu, 

tem qua cơ sở dữ liệu mẫu lưu trữ. 

Không xem xét nội dung giấy tờ.

5 Cấp chứng nhận Apostille

Đính kèm chứng nhận (dán trực tiếp 

hoặc tờ kèm – allonge) và ghi vào sổ 

đăng ký.

6 Sử dụng trực tiếp

Giấy tờ được sử dụng ngay tại các 

quốc gia thành viên mà không cần 

thêm thủ tục xác thực nào khác.
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Chứng nhận Apostille: cấu trúc 10 mục bắt buộc

Theo Điều 4 và Phụ lục Công ước, tiêu đề bắt buộc bằng tiếng Pháp: “Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)”.

1
Quốc gia cấp chứng nhận 

(Country)

2
Họ tên người ký giấy tờ gốc 

(Name)

3
Chức danh của người ký 

(Capacity)

4
Cơ quan/dấu trên giấy tờ gốc 

(Seal/stamp)

5 Địa điểm cấp chứng nhận (Place)

6 Ngày cấp chứng nhận (Date)

7
Tên cơ quan có thẩm quyền cấp 

(Issuing authority)

8 Số thứ tự đăng ký (Number)

9
Con dấu/tem của cơ quan cấp 

(Seal/stamp)

10
Chữ ký của người có thẩm quyền 

(Signature)

Mẫu chứng nhận Apostille bản đơn ngữ 

tiếng Anh theo Phụ lục của Công ước
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Mẫu chứng nhận 02 hoặc 03 ngôn ngữ

Không cần dịch chứng nhận Apostille

Theo Điều 4(2), các mục thông tin có thể ghi bằng ngôn ngữ 

của Cơ quan có thẩm quyền. Quốc gia tiếp nhận không được 

từ chối vì lý do ngôn ngữ.

Lỗi phổ biến cần tránh

Tách rời chứng nhận Apostille khỏi giấy tờ gốc sẽ làm chứng 

nhận mất hiệu lực ngay lập tức — thường xảy ra khi sao chụp 

và tháo ghim, niêm phong.
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Mẫu chứng nhận Apostille của Việt Nam
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Giấy tờ công của Úc và chứng nhận Apostille

Giấy tờ công gốc (giấy khai sinh bang Queensland) Chứng nhận Apostille do Bộ Ngoại giao và Thương 
mại Úc cấp

Đọc chứng nhận

• Tiêu đề tiếng Pháp bắt 

buộc theo Công ước

• Đủ 10 mục thông tin 

đánh số 1–10

• Số đăng ký: CHCH-06-

27421

• Có địa chỉ tra cứu trực 

tuyến (e-Register)
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Giấy tờ công của Nhật Bản và chứng nhận Apostille
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Chứng nhận Apostille của một số nước

Singapore Hoa Kỳ Hàn Quốc
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Truyền thống Apostille 

Bước 1: Cơ quan cấp giấy tờ (bản gốc, bản

trích lục, bản dịch, bản sao)

Bước 1: Cơ quan cấp giấy tờ (bản gốc, bản

trích lục, bản dịch, bản sao)
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Truyền thống Apostille 

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền trong nước

chứng nhận lãnh sự

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền trong nước

cấp chứng nhận Apostille
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Truyền thống Apostille 

Bước 3: Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam xác

nhận
Bước 3: KHÔNG CÓ
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Truyền thống Apostille 

Bước 1: Giấy tờ được Cơ quan đại diện nước

ngoài tại Việt Nam xác nhận

Bước 1: Giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền

của nước ngoài cấp Chứng nhận Apostille
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Truyền thống Apostille 

Bước 2: Giấy tờ được Cơ quan có thẩm quyền

của Việt Nam xác nhận
Bước 2: KHÔNG CÓ



P H ẦN  V

e-Apostille và Sổ đăng ký điện tử



PHẦN V

e-Apostille và Sổ đăng ký điện tử

Chương trình e-APP (Electronic Apostille Programme) của HCCH gồm hai cấu phần:

e-Apostille

Chứng nhận Apostille điện tử

Được cấp và lưu trữ dưới dạng điện tử, có chữ ký số, đính 

kèm giấy tờ điện tử hoặc giấy tờ đã số hóa. Có giá trị pháp lý 

tương đương bản giấy.

e-Register

Sổ đăng ký điện tử trực tuyến

Hệ thống của từng Cơ quan có thẩm quyền, cho phép bất kỳ 

ai xác minh tính xác thực của chứng nhận trong vài phút bằng 

mã số hoặc quét mã QR.

LỢI ÍCH CỦA e-REGISTER — HƠN 60 QUỐC GIA ĐÃ TRIỂN KHAI

Xác minh ngay lập tức từ xa, không cần 

liên hệ cơ quan cấp

Đối chiếu 10 mục thông tin với dữ liệu gốc

Phát hiện kịp thời chứng nhận giả mạo 

hoặc bị sửa đổi

Hoàn tất xác minh trong vài phút, không 

mất thêm phí

Tra cứu e-Register

www.hcch.net > Apostille Section > e-

Register

Ví dụ đang vận hành: Pháp, Đức, 

Brazil (quét mã QR trên chứng nhận).
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Hướng dẫn thực tiễn

theo nhóm đối tượng
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Hướng dẫn cho người dân

Tình huống thường gặp

Du học nước ngoài

Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, lý lịch tư pháp

Kết hôn với người nước ngoài

Đăng ký kết hôn, khai sinh, giấy chứng nhận độc 

thân

Định cư hoặc lao động ở nước ngoài

Giấy tờ hộ tịch, tư pháp, y tế

Thừa kế, giao dịch bất động sản

Giấy tờ tư pháp và văn bản công chứng liên 

quan

Các bước thực hiện từ 11/9/2026

1
Chuẩn bị giấy tờ công gốc hoặc bản sao có 

chứng thực

2
Kiểm tra quốc gia sẽ sử dụng giấy tờ có phải 

thành viên Công ước không (www.hcch.net)

3
Nộp hồ sơ tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) 

hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

4
Nhận giấy tờ đã cấp chứng nhận Apostille và 

sử dụng trực tiếp tại nước ngoài
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Hướng dẫn cho doanh nghiệp

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Giấy tờ thành lập công ty, giấy 

phép kinh doanh cần xác thực 

cho đối tác nước ngoài.

Hợp đồng và ủy quyền

Hợp đồng công chứng, giấy tờ 

sở hữu trí tuệ, văn bản ủy quyền 

sử dụng ở nước ngoài.

Vận tải quốc tế

Giấy tờ liên quan đến vận tải 

biển, hàng không trong thương 

mại quốc tế.

LƯU Ý QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Giấy tờ hành chính liên quan TRỰC TIẾP đến hoạt động thương mại hoặc hải quan không thuộc phạm vi Công 
ước (Điều 1(3)(b)) — vẫn phải hợp pháp hóa lãnh sự theo cách truyền thống.
Văn bản công chứng liên quan đến giao dịch thương mại (ví dụ hợp đồng có công chứng) vẫn được áp dụng 
Công ước.

Nên kiểm tra trước yêu cầu cụ thể của đối tác hoặc cơ quan tiếp nhận tại nước sử dụng giấy tờ.
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Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận giấy tờ nước ngoài

Áp dụng từ ngày 11/9/2026 theo Nghị định số 293/2026/NĐ-CP:

Tiếp nhận giấy tờ đã có Apostille hợp lệ

Không được yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, không đặt thêm 

thủ tục chứng nhận nào khác (khoản 2, 3 Điều 25).

Tra cứu qua Sổ đăng ký điện tử

Quét mã QR hoặc tra cứu trực tuyến; không tra cứu được thì 

đề nghị Bộ Ngoại giao hỗ trợ xác minh (Điều 27, 28).

Không từ chối vì lý do hình thức

Kích thước, hình dạng, ngôn ngữ, cách đính kèm, thời điểm 

cấp hoặc vì ở dạng dữ liệu điện tử — chỉ từ chối theo 05 

trường hợp tại Điều 26.

Giữ nguyên thẩm quyền thẩm định nội dung

Apostille chỉ xác nhận nguồn gốc; cơ quan tiếp nhận vẫn xem 

xét nội dung theo pháp luật chuyên ngành (Điều 4; điểm a 

khoản 2 Điều 33).

Trả lời đề nghị xác minh đúng hạn

Trong 05 ngày làm việc, trường hợp phức tạp không quá 10 

ngày làm việc (khoản 3 Điều 32 và khoản 3 Điều 15).

Không yêu cầu làm lại giấy tờ cũ

Giấy tờ đã hợp pháp hóa lãnh sự trước ngày 11/9/2026 tiếp 

tục có giá trị sử dụng (điểm a khoản 2 Điều 36).
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04 trường hợp vẫn phải hợp pháp hóa lãnh sự

31

Sau ngày 11/9/2026, hợp pháp hóa lãnh sự vẫn tiếp tục được áp dụng trong các trường hợp sau:

Chuyển tiếp: giấy tờ đã được hợp pháp hóa lãnh sự trước ngày 11/9/2026 tiếp tục có giá trị sử dụng, không 

phải thực hiện lại dưới hình thức chứng nhận Apostille (điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định số 293/2026/NĐ-

CP).

1. Giấy tờ của 03 nước đã

phản đối

Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Áo và Cộng hòa Séc — Công 

ước không có hiệu lực giữa Việt Nam với các nước này.

2. Giấy tờ của nước không

phải thành viên

Quốc gia chưa gia nhập Công ước Apostille — thực hiện theo quy

trình hợp pháp hóa lãnh sự truyền thống.

3. Giấy tờ ngoại giao, 

thương mại, hải quan

Giấy tờ do viên chức ngoại giao, lãnh sự lập và giấy tờ hành chính

liên quan trực tiếp đến hoạt động thương mại hoặc hải quan.

4. Giấy tờ do Cơ quan đại

diện nước ngoài tại Việt 

Nam lập, cấp

Ví dụ: Tuyên thệ, các giấy chứng nhận được cấp theo yêu cầu, giấy

tờ chưa được cấp tem Apostille.
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04 trường hợp vẫn phải hợp pháp hóa lãnh sự
Ví dụ về Giấy tờ do Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam lập, cấp vẫn phải hợp pháp hóa lãnh sự.
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05. Trường hợp từ chối tiếp nhận giấy tờ công đã được cấp chứng nhận Apostille

Chuyển tiếp: giấy tờ đã được hợp pháp hóa lãnh sự trước ngày 11/9/2026 tiếp tục có giá trị sử dụng, không phải thực hiện lại 

dưới hình thức chứng nhận Apostille (điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định số 293/2026/NĐ-CP).

TT Trường hợp Hướng xử lý đối với đương sự

1 Giấy tờ không phải là giấy tờ công theo pháp luật của quốc gia nơi giấy tờ 
được lập; hoặc là giấy tờ do viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự lập; hoặc 
là giấy tờ hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động thương mại hoặc hải 
quan (khoản 1)

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hợp pháp hóa
lãnh sự

2 Chứng nhận Apostille không do cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia thành
viên nơi giấy tờ công được lập cấp; hoặc không có tiêu đề bằng tiếng Pháp và
không đầy đủ nội dung theo Mẫu Chứng nhận kèm theo Công ước (khoản 2)

Hướng dẫn đề nghị cấp lại chứng nhận 
Apostille tại nước gốc

3 Giấy tờ công và chứng nhận Apostille có dấu hiệu giả mạo, tẩy xóa, sửa chữa
trái phép (khoản 3)

Xử lý theo thẩm quyền; đề nghị Bộ Ngoại giao 
hỗ trợ xác minh

4 Nội dung giấy tờ công vi phạm pháp luật Việt Nam, xâm phạm lợi ích của Nhà 
nước Việt Nam, trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam về trật 
tự công cộng, đạo đức xã hội (khoản 4)

Từ chối bằng văn bản, nêu rõ căn cứ

5 Chứng nhận Apostille đã bị hủy bỏ hoặc thu hồi bởi cơ quan có thẩm quyền
của Quốc gia thành viên Công ước (khoản 5)

Hướng dẫn đề nghị cấp chứng nhận Apostille 
mới
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05. Trường hợp từ chối KHÔNG hợp lệ

TT Lý do không được viện dẫn Giải thích

1 Giấy tờ gốc không phải là “giấy tờ công” theo pháp luật

Việt Nam

Tính chất công của giấy tờ do pháp luật nước nơi giấy tờ được lập

quyết định (khoản 3 Điều 3 Nghị định số 293/2026/NĐ-CP)

2 Chứng nhận Apostille không vuông, cạnh khác 9 cm, 

không có khung viền, trình bày khác thông lệ

Sai lệch về kích thước, hình dạng, cách trình bày không làm mất giá 

trị của chứng nhận Apostille

3 Có thêm chữ, thông tin nằm ngoài khung chứa 10 mục 

thông tin được đánh số

Nội dung bổ sung ngoài khung không phải căn cứ từ chối

4 Chứng nhận Apostille ở dạng dữ liệu điện tử (e-Apostille) Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 293/2026/NĐ-CP

5 Cách đính kèm chứng nhận Apostille khác với cách làm tại 

Việt Nam

Chỉ từ chối khi chứng nhận Apostille bị tách rời khỏi giấy tờ công

6 Chứng nhận Apostille được lập bằng tiếng nước ngoài, 

không kèm bản dịch

Yêu cầu dịch chỉ đặt ra đối với giấy tờ công (khoản 1 Điều 27)

7 Chứng nhận Apostille đã được cấp từ lâu Chứng nhận Apostille không có thời hạn hiệu lực
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Trách nhiệm thực
thi Apostille
Phân định thẩm quyền theo Điều 31 và Điều

32.
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ĐIỀU 31

Trách nhiệm Quản lý

Phối hợp toàn diện
Đồng hành triển khai

Nghị định.

Tiếp nhận chuẩn xác
Chấp nhận giấy tờ

Apostille hợp lệ.

Tôn trọng miễn trừ
Tôn trọng các miễn

trừ hiện hành.

72



ĐIỀU 32

Trách nhiệm Cơ quan Cấp phát

01
Đảm bảo chất lượng
Cam kết tính xác thực của giấy tờ.

02
Cập nhật con dấu, chữ ký

Cung cấp đầy đủ dữ liệu

mẫu con dấu, chữ ký, chức

danh, thẩm quyền, thời hạn

ký

Hỗ trợ xác minh
Trả lời tối đa trong 10 ngày

trong trường hợp cần xác

minh bổ sung hoặc có yếu tổ

phức tạp

05Ngày

73
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Câu hỏi thường gặp và

bảng thuật ngữ
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Câu hỏi thường gặp (1/2)

Chứng nhận Apostille có thay thế công chứng 

không?

Không. Apostille xác nhận nguồn gốc của giấy tờ (chữ 

ký, con dấu, tư cách người ký), không xác nhận nội 

dung. Đây là hai thủ tục hoàn toàn khác nhau.

Chứng nhận Apostille có hiệu lực trong bao lâu?

Vô thời hạn. Tuy nhiên, phụ thuộc vào thời hạn của giấy

tờ do cơ quan cấp giấy tờ quyết định.

Bản dịch có cần chứng nhận Apostille không?

Không bắt buộc. Nếu bản dịch được công chứng thì văn 

bản công chứng đó có thể được cấp Apostille. Nước tiếp 

nhận vẫn có thể yêu cầu bản dịch hợp lệ theo nội luật.

Ai có thể nộp đề nghị cấp chứng nhận Apostille?

Bất kỳ người nào mang giấy tờ công đều có thể đề nghị 

cấp chứng nhận Apostille theo Điều 5 Công ước —

không chỉ chủ sở hữu giấy tờ.
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Câu hỏi thường gặp (2/2)

33

Quốc gia tiếp nhận có thể từ chối chứng nhận 

Apostille không?

Rất hạn chế. Theo Điều 3, giấy tờ có Apostille hợp lệ

phải được chấp nhận mà không cần thủ tục xác thực

khác. Nước tiếp nhận vẫn quyết định giá trị chứng

cứ theo luật của họ.

Nếu quốc gia sử dụng không phải thành viên Công 

ước?

Phải thực hiện quy trình hợp pháp hóa lãnh sự

truyền thống qua cơ quan ngoại giao, lãnh sự.

Giấy tờ điện tử có được cấp chứng nhận Apostille 

không?

Có, nếu Cơ quan có thẩm quyền đã triển khai e-

Apostille. Chứng nhận điện tử có chữ ký số và

giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Có cần dịch chứng nhận Apostille không?

Không bắt buộc. Theo Điều 4(2), các mục thông

tin có thể ghi bằng ngôn ngữ của Cơ quan có

thẩm quyền. Nhiều quốc gia dùng mẫu đa ngôn

ngữ.

Căn cứ xác định chứng nhận Apostille hợp lệ?

Do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia cấp, có

hình thức và kích thước theo tiêu chuẩn, được

ghi nhận trong Sổ tra cứu, nội dung đầy đủ 10

mục bắt buộc
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Bảng thuật ngữ

Chứng nhận Apostille
Apostille Certificate

Giấy chứng nhận/tem theo mẫu chuẩn Công ước, xác nhận 

nguồn gốc của giấy tờ công.

Cơ quan có thẩm quyền
Competent Authority (CA)

Cơ quan được quốc gia thành viên chỉ định theo Điều 6 để 

cấp chứng nhận Apostille.

Hợp pháp hóa
Legalisation

Quy trình xác thực nguồn gốc giấy tờ công qua “chuỗi xác 

thực” nhiều cấp, nhiều cơ quan.

Hợp pháp hóa lãnh sự
Consular legalisation

Cơ quan Việt Nam chứng nhận dấu, chữ ký, chức danh trên 

giấy tờ nước ngoài để dùng tại Việt Nam.

Chứng nhận lãnh sự
Consular authentication

Cơ quan Việt Nam chứng nhận dấu, chữ ký, chức danh trên 

giấy tờ Việt Nam để dùng ở nước ngoài.

Giấy tờ công
Public Document

Giấy tờ tư pháp, hành chính, văn bản công chứng và chứng 

nhận chính thức theo Điều 1.

Quốc gia xuất xứ / tiếp nhận
State of Origin / Receiving State

Nơi giấy tờ được lập và cấp Apostille / nơi giấy tờ sẽ được sử 

dụng.

e-Apostille / e-Register
Electronic Apostille / Register

Chứng nhận Apostille điện tử có chữ ký số và hệ thống đăng 

ký điện tử để xác minh trực tuyến.
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Hướng dẫn tra cứu Chứng nhận Apostille

- Bước 1: Kiểm tra xem trên tem

có mã QR hoặc đường dẫn xác

minh không.

Nếu là Apostille điện tử

(e-Apostille) hoặc tem có sẵn mã

QR hoặc một đường link dẫn

thẳng đến trang xác minh của cơ

quan cấp, có thể sử dụng để tra

cứu nhanh chóng.
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Hướng dẫn tra cứu Chứng nhận Apostille

- Bước 2: Xác định e-Register của cơ quan cấp qua trang chính thức của HCCH.

Truy cập trang “Apostille Section” của HCCH (https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-

sections/apostille)  Tìm và chọn mục “e-APP Implementation Chart” và chọn nước đã cấp trong danh sách quốc gia

thành viên để lấy thông tin Cơ quan có thẩm quyền và đường dẫn sổ đăng ký điện tử (e-Register) của họ, nếu nước đó

đã triển khai.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille


PHỤ L ỤC

Hướng dẫn tra cứu Chứng nhận Apostille

- Bước 2: Xác định e-Register của cơ quan cấp qua trang chính thức của HCCH.

Truy cập trang “Apostille Section” của HCCH (https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-

sections/apostille)  Tìm và chọn mục “e-APP Implementation Chart” và chọn nước đã cấp trong danh sách quốc gia

thành viên để lấy thông tin Cơ quan có thẩm quyền và đường dẫn sổ đăng ký điện tử (e-Register) của họ, nếu nước đó

đã triển khai.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille


PHỤ L ỤC

Hướng dẫn tra cứu Chứng nhận Apostille

- Bước 3: Tra cứu trên e-Register của cơ quan cấp.

Vào đúng e-Register của cơ quan đã cấp tem, nhập các thông tin bắt buộc, thường là số Apostille và ngày cấp.
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Hướng dẫn tra cứu Chứng nhận Apostille

- Bước 4: Đối chiếu kết quả.

So sánh thông tin hệ thống trả về (cơ quan cấp, số, ngày, loại giấy tờ, người ký…) với thông tin trên tem. Nếu trùng khớp

thì tem là hợp lệ; nếu không khớp hoặc không tìm thấy, có khả năng tem không do cơ quan đó cấp hoặc có sai lệch.
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Hướng dẫn tra cứu Chứng nhận Apostille

- Bước 5: Nếu nước cấp chưa có e-Register trực tuyến.

Không phải quốc gia nào cũng có sổ đăng ký điện tử. Trong trường hợp đó, việc xác minh thực

hiện bằng cách liên hệ trực tiếp Cơ quan có thẩm quyền đã cấp để đề nghị xác nhận. Thông tin

liên hệ của cơ quan này cũng có trên trang Apostille Section của HCCH.

Lưu ý: Theo Quy định tại Điều 28 Nghị định 293/2026, Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự và Sở

Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh) là 02 đơn vị có thẩm quyền hỗ trợ xác minh chứng nhận

Apostille do cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia thành viên Công ước cấp theo yêu cầu của cơ

quan, tổ chức trong và ngoài nước.
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Hướng dẫn tra cứu Chứng nhận Apostille

Mẫu CV xác minh của các địa phương
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Danh sách các quốc gia thành viên/chưa là

thành viên của Công ước Apostille



Xin trân trọng cảm ơn


